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DANH MỤC  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ THUỘC THẨM QUYỀN                                                                                    

CỦA UBND XÃ THUẬN CHÂU 

(Kèm theo Thông báo số       /TB -UBND ngày    tháng 7 năm 2025 của UBND xã Thuận Châu) 

 

       CẤP XÃ: 18 TTHC 

STT Tên thủ tục hành 

chính 

Thời gian giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(đồng) 

Căn cứ pháp lý 

           I. DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH: 02 TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Xét hưởng chính 

sách hỗ trợ cho đối 

tượng sinh con 

đúng chính sách 

dân số 2.001088 

 

 

 

 

 

 

 

10 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

xã 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Bình đẳng giới số 

73/2006/QH11 ngày 29/6/2006; 

- Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ về quy định 

chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 

nghèo là người dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính sách dân số; 

- Thông tư liên tịch số 07/2016/TTLT- 

BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/4/2016 

của Bộ Y tế-Bộ Tài chính-Bộ Lao 

động-Thương binh xã hội về việc quy 

định chi tiết Nghị định số 39/2015/NĐ- 

CP của Chính phủ về quy định chính 

sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo 

là người dân tộc thiểu số khi sinh con 

đúng chính sách dân số; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BYT ngày 

28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư liên tịch số 

07/2016/TTLT-BYT-BTC- BLĐTBXH 

- ngày 15/4/2016 quy định chi tiết 

https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-45-2018-tt-byt-sua-doi-chinh-sach-ho-tro-phu-nu-ho-ngheo-khi-sinh-con-170039-d1.html
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Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 

27/4/2015 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ 

nghèo là người dân tộc thiểu số khi 

sinh con đúng chính sách dân số. 

 

 

 

 

 

2 

 

Cấp giấy chứng 

sinh đối với trường 

hợp trẻ được sinh 

ra ngoài cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh nhưng được 

cán bộ y tế hoặc cô 

đỡ thôn bản đỡ đẻ. 

1.002192 

 

 

 

03 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được Tờ 

khai đề nghị cấp 

Giấy chứng sinh 

 

 

 

 

Trạm Y tế 

tuyến xã 

 

 

 

 

Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

 

 

 

 

Không 

- Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 

27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa 

đổi  một  số  điều  của  Thông 

tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 

quy định cấp và sử dụng Giấy chứng 

sinh; 

- Quyết định số 5975/QĐ-BYT ngày 

26/12/2019 2019 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc công bố thủ tục hành chính 

lĩnh vực sức khoẻ bà mẹ - trẻ em (Dân 

số - KHHGĐ) thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Y tế được quy 

định  tại  Thông  tư 27/2019/TT- 

BYT ngày 27/9/2019. 

          II. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI: 11 TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Xác định, xác định 

lại mức độ khuyết 

tật và cấp Giấy xác 

nhận khuyết tật 

1.001699 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 

năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 

10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 

Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật người 

khuyết tật; 

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-27-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-byt-quy-dinh-cap-va-su-dung-giay-chung-sinh-425609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-17-2012-tt-byt-quy-dinh-cap-va-su-dung-giay-chung-sinh-151185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-27-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-byt-quy-dinh-cap-va-su-dung-giay-chung-sinh-425609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-27-2019-tt-byt-sua-doi-thong-tu-17-2012-tt-byt-quy-dinh-cap-va-su-dung-giay-chung-sinh-425609.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-01-2019-tt-bldtbxh-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-hoi-dong-thuc-hien-325488.aspx
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và Xã hội quy định về việc xác định 

mức độ khuyết tật do Hội đồng xác 

định mức độ khuyết tật thực hiện; 

- Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số 

điều của các Thông tư, Thông tư liên 

tịch có quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm 

trú giấy hoặc giấy tờ có xác nhận nơi 

cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Cấp đổi, cấp lại 

Giấy xác nhận 

khuyết tật 

1.001653 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật người khuyết tật ngày 17 tháng 6 

năm 2010; 

- Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 

tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy 

đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật người khuyết tật; 

- Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH 

ngày 02 tháng 01 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động – Thương binh và 

Xã hội quy định về việc xác định mức 

độ khuyết tật do Hội đồng xác định 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-28-2012-nd-cp-huong-dan-luat-nguoi-khuyet-tat-137918.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-01-2019-tt-bldtbxh-xac-dinh-muc-do-khuyet-tat-do-hoi-dong-thuc-hien-325488.aspx
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mức độ khuyết tật thực hiện; 

Thông tư số 08/2023/TT-BLĐTBXH 

ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy 

định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 

hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy 

tờ có xác nhận nơi cư trú khi thực hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

- Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 

21/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội và Phòng, chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của 

Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Đăng ký hoạt động 

đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội dưới 

10 đối tượng có 

hoàn cảnh khó 

khan 

2.000355 

 

 

 

 

 

 

 

10 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

quy định về thành lập, tổ chức, hoạt 

động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ 

giúp xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 
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Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; - Quyết định số 

970/QĐ-BYT ngày 21/3/2025 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung và bị bãi 

bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Phòng, 

chống tệ nạn xã 

hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Trợ giúp xã hội 

khẩn cấp về hỗ trợ 

làm nhà ở, sửa 

chữa nhà ở 

2.000751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận Tiếp 

nhận và Trả kết 

quả của UBND 

cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 

28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

Quyết định số 970/QĐ-BYT ngày 
21/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, 
bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã 
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hội và Phòng, chống tệ nạn xã hội 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Thực hiện, điều 

chỉnh, tạm dừng, 

thôi hưởng trợ cấp 

sinh hoạt hàng 

tháng đối với nghệ 

nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có 

thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó 

khăn 

1.013821 

 

 

 

 

 

05 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của xã 

 

 

 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp hoặc 

qua Bưu chính 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 

28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ 

trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Hỗ trợ chi phí mai 

táng đối với nghệ 

nhân nhân dân, 

nghệ nhân ưu tú có 

thu nhập thấp, 

hoàn cảnh khó 

khăn 

1.013822 

 

 

 

 

 

 

03 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của xã 

 

 

 

Nộp trực 

tuyến, 

trực tiếp 

hoặc qua Bưu 

chính 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 109/2015/NĐ-CP ngày 

28/10/2015 của Chính phủ về việc hỗ 

trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ 

nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh 

khó khăn. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế. 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 
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7 

 

 

 

 

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp xã hội hàng 

tháng, hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi 

dưỡng hàng tháng 

1.001776 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,5 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 

21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các 

nghị định liên quan đến việc nộp, xuất 

trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 

15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ 

quy định chính sách trợ giúp xã hội đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 
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8 

Hỗ trợ chi phí mai 

táng cho đối tượng 

bảo trợ xã hội 

1.001731 

05 ngày làm việc 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp  trực  

tiếp hoặc qua 

bưu chính, 

trực tuyến 

 

Không 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

- Quyết định số 2072/QĐ-BYT ngày 

24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành, được sửa 

đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo 

trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của 

Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Đăng ký hoạt động 

đối với cơ sở trợ 

giúp xã hội dưới 

10 đối tượng có 

hoàn cảnh khó 

khăn 

2.000355 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 

12/9/2017 của Chính phủ quy định về 

thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể 

và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

Quyết  định  số  2072/QĐ-BYT  

ngày 24/6/2025 của Bộ Y tế về công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành, được 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1136
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sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ lĩnh vực 

Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của 

Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

Thực hiện, điều 

chỉnh, thôi hưởng 

trợ cấp hưu trí xã 

hội 

1.014027 

 

 

 

 

 

07 ngày làm 

việc 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp, 

qua bưu chính 

hoặc trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 

29/6/2024; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp 

hưu trí xã hội; 

- Quyết định số 2180/QĐ-BYT ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

- Bộ Y tế. 
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11 

 

 

 

Hỗ trợ chi phí mai 

táng đối với đối 

tượng hưởng trợ 

cấp hưu trí xã hội 

1.014028 

 

 

 

 

 

 

03 ngày làm 

việc 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả của UBND 

cấp xã tại Trung 

tâm Phục vụ 

hành chính công 

 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp, 

qua bưu chính 

hoặc trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật Bảo hiểm xã hội ngày 

29/6/2024; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 176/2025/NĐ-CP ngày 

30/6/2025 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Bảo hiểm xã hội về trợ cấp 

hưu trí xã hội. 

- Quyết định số 2180/QĐ-BYT ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

- Bộ Y tế. 

            III. LĨNH VỰC TRẺ EM: 04 TTHC 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Phê duyệt kế hoạch 

hỗ trợ, can thiệp 

đối với trẻ em bị 

xâm hại hoặc có 

nguy cơ bị bạo lực, 

bóc lột, bỏ rơi và 

 

 

 

 

 

07 ngày làm việc 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật trẻ em năm 2016 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 
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trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt 

2.001947 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Đăng ký nhận 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

không phải là 

người thân thích 

của trẻ em 

1.004941 

 

 

 

 

 

 

15 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật trẻ em năm 2016 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP 

ngày 
12/6/2025 của Chính phủ quy định về 
phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực 
quản lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

 

 

 

3 

Thông báo nhận 

chăm sóc thay thế 

cho trẻ em đối với 

cá nhân, người đại 

diện gia đình nhận 

chăm sóc thay thế 

là người thân thích 

của trẻ em 

2.001944 

 

 

 

15 ngày làm việc 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

Không 

- Luật trẻ em năm 2016 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 
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12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý 

nhà nước của Bộ Y tế. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Chuyển trẻ em 

đang được chăm 

sóc thay thế tại cơ 

sở trợ giúp xã hội 

đến cá nhân, gia 

đình nhận chăm 

sóc thay thế 

2.001942 

 

 

 

 

 

 

25 ngày làm việc 

 

 

 

 

 

Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết 

quả cấp xã 

 

 

 

 

 

Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính, trực 

tuyến 

 

 

 

 

 

 

Không 

- Luật trẻ em năm 2016 

- Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 

09/5/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật trẻ em 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế 

- Nghị định số 147/2025/NĐ-CP ngày 

12/6/2025 của Chính phủ quy định về 

phân định thẩm quyền của chính 

quyền 

địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước của Bộ Y tế. 

        IV. PHÒNG CHỐNG TỆ NẠ XÃ HỘI: 01 TTHC 

1 

Hỗ trợ học văn 

hóa, học nghề, trợ 

cấp khó khăn ban 

đầu cho nạn nhân 

2.001661 

09 ngày làm việc 

Trung tâm Phục 

vụ hành chính 

công xã 

Nộp trực 

tuyến, trực 

tiếp hoặc qua 

bưu chính 

Không 

- Luật Phòng, chống mua bán người 

ngày 28/11/2024; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Bộ Luật hình sự ngày 25/6/2025; 

- Nghị định số 42/2025/NĐ-CP ngày 

27/02/2025 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

- Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 
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28/02/2025 của Chính phủ quy định tổ 

chức các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; 

- Nghị định số 162/2025/NĐ-CP ngày 

29/6/2025 của Chính phủ quy định chi  

- tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Phòng, chống mua bán người; 

- Quyết định số 2179/QĐ-BYT ngày 

30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị 

bãi bỏ lĩnh vực phòng, chống tệ nạn 

- xã hội thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Y tế. 
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